THỜI KHÓA BIỂU –NHÀ TRẺ D1
 Tháng có 4 tuần   
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1,3
	THỂ DỤC
	NBTN
	HĐVĐV
	LQVH
	TẠO HÌNH

	Tuần 2,4
	THỂ DỤC
	NBTN
	NBPB
	LQVH
	ÂM NHẠC




                                    Tháng có 5 tuần 
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần1,3,5
	THỂ DỤC
	NBTN
	HĐVĐV
	LQVH
	TẠO HÌNH

	Tuần 2,4
	THỂ DỤC
	NBTN
	NBPB
	LQVH
	ÂM NHẠC





THỜI KHÓA BIỂU –NHÀ TRẺ D2
 Tháng có 4 tuần  
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1,3
	TẠO HÌNH
	THỂ DỤC
	NBTN
	HĐVĐV
	LQVH

	Tuần 2,4
	ÂM NHẠC
	THỂ DỤC
	NBTN
	NBPB
	LQVH




                                      Tháng có 5 tuần 
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần1,3,5
	TẠO HÌNH
	THỂ DỤC
	NBTN
	HĐVĐV
	LQVH

	Tuần 2,4
	ÂM NHẠC
	THỂ DỤC
	NBTN
	NBPB
	LQVH





THỜI KHÓA BIỂU –MGB C1 ,C3

Tháng có 4 tuần
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1,3
	THỂ DỤC
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH
	LQVH
	TOÁN

	Tuần 2,4
	ÂM NHẠC
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH
	LQVH
	TOÁN





Tháng có 5 tuần
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1,3,5
	THỂ DỤC 
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH
	LQVH
	TOÁN

	Tuần 2,4
	ÂM NHẠC
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH
	LQVH
	TOÁN



                                 THỜI KHÓA BIỂU –MGB C2 C4
Tháng có 4 tuần
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1,3
	VĂN HỌC
	TOÁN
	THỂ DỤC 
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH

	Tuần 2,4
	VĂN HỌC
	TOÁN
	ÂM NHẠC 
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH



Tháng có 5 tuần
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1,3,5
	VĂN HỌC
	TOÁN
	THỂ DỤC
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH

	Tuần 2,4
	VĂN HỌC
	TOÁN
	ÂM NHẠC 
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH



                         THỜI KHÓA BIỂU –MGB B1 ,B3

Tháng có 4 tuần
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1,3
	THỂ DỤC
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH
	LQVH
	TOÁN

	Tuần 2,4
	ÂM NHẠC
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH
	LQVH
	TOÁN





Tháng có 5 tuần
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1,3,5
	THỂ DỤC 
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH
	LQVH
	TOÁN

	Tuần 2,4
	ÂM NHẠC
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH
	LQVH
	TOÁN



                    THỜI KHÓA BIỂU –MGB B2 B4
Tháng có 4 tuần
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1,3
	VĂN HỌC
	TOÁN
	THỂ DỤC 
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH

	Tuần 2,4
	VĂN HỌC
	TOÁN
	ÂM NHẠC 
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH



Tháng có 5 tuần
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1,3,5
	VĂN HỌC
	TOÁN
	THỂ DỤC
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH

	Tuần 2,4
	VĂN HỌC
	TOÁN
	ÂM NHẠC 
	KHÁM PHÁ
	TẠO HÌNH




                                     
                                     









                               
[bookmark: _GoBack]                                          THỜI KHÓA BIỂU –MGL A1
 Tháng có 4tuần  
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1,3
	VĂN HỌC
	KPKH
	ÂM NHẠC
	LQVT
	TẠO HÌNH

	Tuần 2,4
	THỂ CHẤT
	KPKH
	LQCV
	LQVT
	TẠO HÌNH



Tháng có 5 tuần  
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1,3,5
	VĂN HỌC
	KPKH
	ÂM NHẠC
	LQVT
	TẠO HÌNH

	Tuần 2,4
	THỂ CHẤT
	KPKH
	LQCV
	LQVT
	TẠO HÌNH




                                           

                                        THỜI KHÓA BIỂU –MGL A2
Tháng có 4 tuần   
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1,3
	THỂ CHẤT
	LQVT
	ÂM NHẠC
	KPKH
	TẠO HÌNH

	Tuần 2,4
	VĂN HỌC
	LQVT
	LQCV
	KPKH
	TẠO HÌNH




Tháng có 5 tuần   
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1,3,5
	THỂ CHẤT
	LQVT
	ÂM NHẠC
	KPKH
	TẠO HÌNH

	Tuần 2,4
	VĂN HỌC
	LQVT
	LQCV
	KPKH
	TẠO HÌNH

	
	
	
	
	
	




                                      THỜI KHÓA BIỂU –MGL A3
 Tháng có 4tuần  
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1,3
	VĂN HỌC
	KPKH
	ÂM NHẠC
	LQVT
	TẠO HÌNH

	Tuần 2,4
	THỂ CHẤT
	KPKH
	LQCV
	LQVT
	TẠO HÌNH



Tháng có 5 tuần  
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1,3,5
	VĂN HỌC
	KPKH
	ÂM NHẠC
	LQVT
	TẠO HÌNH

	Tuần 2,4
	THỂ CHẤT
	KPKH
	LQCV
	LQVT
	TẠO HÌNH







